
STT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu 
công bố Chỉ tiêu xét Mã tổ hợp Tổng số TS 

đăng ký Mức điểm Số TS đạt Tổng số TS 
trúng tuyển Ghi chú

1 C140201 Giáo dục Mầm non 50 50 TVNK1 32 12 31 31  

2 C140202 Giáo dục Tiểu học 50 50 TVA 36 12 22 31  

     TVSI 10 12 9   

3 C140210 Sư phạm Tin học 30 30 TLIHO 2 12 0 1  

     TLIA 1 12 1   

4 C140211 Sư phạm Vật lý 30 30 TLIHO 8 12 6 6  

     TLIA 2 12 0   

5 C140212 Sư phạm Hóa học 30 30 THOSI 7 12 3 4  

     THOA 1 12 1   

6 C140213 Sư phạm Sinh học 30 30 THOSI 6 12 2 2  

     TSIA 0 12 0   

7 C140218 Sư phạm Lịch sử 30 30 VSD 4 12 3 3  

     VSA 0 12 0   

8 C140219 Sư phạm Địa lý 30 30 VSD 9 12 5 5  

     VDA 5 12 0   

9 C140221 Sư phạm Âm nhạc 15 15 TVNK1 0 12 0 0  

10 C140222 Sư phạm Mỹ thuật 15 15 VHHTT 0 12 0 0  

11 C140231 Sư phạm Tiếng Anh 40 40 TVA 17 12 9 9  

12 C220113 Việt Nam học 50 50 TVA 2 12 0 1  

     TVD 2 12 1   

     TVS 0 12 0   

13 C320202 Khoa học thư viện 50 50 TVA 4 12 0 1  

     TVD 3 12 1   

     TVS 0 12 0   

14 C340301 Kế toán 50 50 TVA 4 12 3 4  

     TVHO 1 12 0   

     TVLI 2 12 1   

15 C340406 Quản trị văn phòng 50 50 TVA 4 12 0 1  

     TVD 3 12 1   
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     TVS 0 12 0   

....., Ngày 20 tháng 08 năm 2015
               Người lập biểu
            (Ký, ghi rõ họ tên)


